
UỶ BAN NHÂN DÂN
THỊ TRẤN THANH HÀ

     Số:       /BC-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TT. Thanh Hà, ngày 25 tháng 8 năm 2023

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện rà soát, thống kê thủ tục hành chính

 Có khai thác thông tin trong CSDLQG về DC 
trên địa bàn thị trấn Thanh Hà

Thực hiện Công văn số 650/UBND-VP, ngày 24/8/2023 của UBND huyện 

Thanh Hà về việc thống kê các thủ tục hành chính có khai thác thông tin trong 

CSDLQG về Dân cư. Ủy ban nhân dân thị trấn Thanh Hà đã tổ chức rà soát, thống 

kê, kết quả có: 30 thủ tục thuộc 05 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp 

xã và 01 thủ tục lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp trên 

tiếp nhận ở địa phương có khai thác thông tin trong CSDLQG về DC trên địa bàn 

thị trấn Thanh Hà.

(Có bảng chi tiết kèm theo)

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện rà soát, thống kê thủ tục hành chính 

có khai thác thông tin trong CSDLQG về dân cư trong hệ thống cơ quan hành 

chính nhà nước trên địa bàn thị trấn Thanh Hà./.
Nơi nhận:
 - UBND huyện;
- Văn phòng HĐND-UBND huyện (Báo cáo);
- TT Đảng ủy, HĐND thị trấn ;
- Lãnh đạo UBND thị trấn;
- Các chuyên môn  liên quan;
- Lưu; VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

Trần Văn Tuấn



Biểu mẫu thống kê các TTHC có liên quan đến thông tin CSDLQG về DC và CCCD cần tra cứu, khai thác phục vụ giải quyết TTHC
(Kèm theo Báo cáo số           /BC-UBND ngày  25 /8/2023 của UBND thị trấn Thanh Hà)

STT Tên TTHC Lĩnh 
vực

Cơ quan 
thực hiện Thành phần hồ sơ Mẫu tờ 

khai

Các thông tin trong tờ 
khai có thể khai thác 

trong CSDLQD về DC, 
CCCD

Kiến 
nghị

I Thủ tục thuộc thẩm quyền của cấp xã

1

Thủ tục giải 
quyết yêu cầu bồi 
thường tại cơ 
quan trực tiếp 
quản lý người thi 
hành công vụ gây 
thiệt hại (cấp xã)

Bồi 
thường 
nhà 
nước

UBND thị 
trấn 
Thanh Hà

 Trường hợp người bị thiệt hại chết mà có di chúc 
thì người yêu cầu bồi thường phải cung cấp di 
chúc, trường hợp không có di chúc thì phải có 
văn bản hợp pháp về quyền thừa kế:
+ Văn bản ủy quyền hợp pháp trong trường hợp 
đại diện theo ủy quyền;
+ Văn bản yêu cầu bồi thường;
+ Văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường, trừ 
trường hợp người bị thiệt hại không được gửi 
hoặc không thể có văn bản làm căn cứ yêu cầu 
bồi thường;
+ Giấy tờ chứng minh nhân thân của người bị 
thiệt hại;
+ Tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc yêu 
cầu bồi thường (nếu có);
+ Giấy tờ chứng minh nhân thân của người thừa 
kế, người đại diện của người bị thiệt hại;
- Trường hợp người bị thiệt hại trực tiếp yêu cầu 
bồi thường:
+ Văn bản yêu cầu bồi thường;
+ Văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường, trừ 
trường hợp người bị thiệt hại không được gửi 
hoặc không thể có văn bản làm căn cứ yêu cầu 

Văn bản yêu 
cầu bồi 
thường 
(Mẫu 
01/BTNN 
ban hành 
kèm theo 
Thông tư số 
04/2018/TT-
BTP

Thông tin khai thác dân cư:
1. Họ, chữ đệm và tên;
2. Ngày, tháng, năm sinh;
3. Nơi cư trú;
4. Giấy tờ tuỳ thân.



3

bồi thường;
+ Giấy tờ chứng minh nhân thân của người bị 
thiệt hại;
+ Tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc yêu 
cầu bồi thường (nếu có).

2 Thủ tục đăng ký 
khai sinh

Hộ 
tịch

UBND thị 
trấn 

Thanh Hà

- Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu (nếu người 
có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thức 
trực tiếp);
- Biểu mẫu điện tử tương tác đăng ký khai sinh 
(do người yêu cầu cung cấp thông tin theo hướng 
dẫn trên Cổng dịch vụ công, nếu người có yêu 
cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thức trực 
tuyến);
- Người có yêu cầu đăng ký khai sinh thực hiện 
việc nộp/xuất trình (theo hình thức trực tiếp) 
hoặc tải lên (theo hình thức trực tuyến) các giấy 
tờ sau:
* Giấy tờ phải nộp:
- Bản chính Giấy chứng sinh; trường hợp không 
có Giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người 
làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có 
người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về 
việc sinh;
- Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi thì phải có biên 
bản về việc trẻ bị bỏ rơi do cơ quan có thẩm 
quyền lập.
- Trường hợp khai sinh cho trẻ em sinh ra do 
mang thai hộ phải có văn bản xác nhận của cơ sở 
y tế đã thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản cho việc 
mang thai hộ.
- Văn bản ủy quyền (được chứng thực) theo quy 

Tờ khai 
đăng ký 
khai sinh 

- Thông tin khai thác dân 
cư:
1. Họ, chữ đệm và tên;
2. Ngày, tháng, năm sinh;
3. Giới tính;
4. Dân tộc;
5. Quốc tịch;
6. Nơi cư trú cuối cùng;
7. Giấy tờ tuỳ thân.
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định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền 
thực hiện việc đăng ký khai sinh.

3 Thủ tục đăng ký 
kết hôn

Hộ 
tịch

UBND thị 
trấn 
Thanh Hà

- Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu, có đủ thông 
tin của hai bên nam, nữ. Hai bên nam, nữ có thể 
khai chung vào một Tờ khai đăng ký kết hôn 
(nếu người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo 
hình thức trực tiếp);
- Biểu mẫu điện tử tương tác đăng ký kết hôn (do 
người yêu cầu cung cấp thông tin theo hướng dẫn 
trên Cổng dịch vụ công, nếu người có yêu cầu 
lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến);
- Người có yêu cầu đăng ký kết hôn thực hiện 
việc nộp/xuất trình (theo hình thức trực tiếp) 
hoặc tải lên (theo hình thức trực tuyến) các giấy 
tờ sau:
* Giấy tờ phải nộp:
 - Bản chính Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 
do Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền cấp 
trong trường hợp người yêu cầu đăng ký kết hôn 
không đăng ký thường trú tại địa bàn xã, phường, 
thị trấn làm thủ tục đăng ký kết hôn. Trường hợp 
các thông tin về tình trạng hôn nhân đã có trong 
CSDLQGVDC, CSDLHTĐT được điền tự động 
thì không phải xuất trình (theo hình thức trực 
tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức trực tuyến).

Tờ khai 
đăng ký kết 

hôn

- Thông tin khai thác dân 
cư:
1. Họ, chữ đệm và tên;
2. Ngày, tháng, năm sinh;
3. Giới tính;
4. Dân tộc;
5. Quốc tịch;
6. Nơi cư trú cuối cùng;
7. Giấy tờ tuỳ thân.
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4
Thủ tục đăng ký 
nhận cha, mẹ, 

con

Hộ 
tịch

UBND thị 
trấn 
Thanh Hà

- Tờ khai đăng ký đăng ký nhận cha, mẹ, con 
theo mẫu (nếu người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ 
sơ theo hình thức trực tiếp);
- Biểu mẫu điện tử tương tác đăng ký nhận cha, 
mẹ, con (do người có yêu cầu cung cấp thông tin 
theo hướng dẫn trên Cổng dịch vụ công, nếu 
người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo hình 
thức trực tuyến);
- Người có yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con 
thực hiện việc nộp/xuất trình (theo hình thức trực 
tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức trực tuyến) các 
giấy tờ sau:
* Giấy tờ phải nộp:
- Chứng cứ chứng minh quan hệ cha, con hoặc 
quan hệ mẹ, con gồm:
+ Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định 
hoặc cơ quan khác có thẩm quyền xác nhận quan 
hệ cha con, quan hệ mẹ con.
+ Trường hợp không có văn bản nêu trên thì phải 
có văn bản cam đoan của các bên nhận cha, mẹ, 
con về mối quan hệ cha, mẹ, con và có ít nhất hai 
người làm chứng về mối quan hệ cha, mẹ, con.

Tờ khai 
đăng ký 
đăng ký 

nhận cha, 
mẹ, con

- Thông tin khai thác dân 
cư:
1. Họ, chữ đệm và tên;
2. Ngày, tháng, năm sinh;
3. Giới tính;
4. Dân tộc;
5. Quốc tịch;
6. Nơi cư trú cuối cùng;
7. Giấy tờ tuỳ thân.

5

Thủ tục đăng ký 
khai sinh kết hợp 

nhận cha, mẹ, 
con

Hộ 
tịch

UBND thị 
trấn 
Thanh Hà

- Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu;
- Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con theo mẫu.
- Bản chính Giấy chứng sinh; trường hợp không 
có Giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người 
làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có 
người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về 

-Tờ khai 
đăng ký 
khai sinh        
-Tờ khai 
đăng ký 

nhận cha, 
mẹ, con

- Thông tin khai thác dân 
cư:
1. Họ, chữ đệm và tên;
2. Ngày, tháng, năm sinh;
3. Giới tính;
4. Dân tộc;
5. Quốc tịch;
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việc sinh;
- Chứng cứ chứng minh quan hệ cha, con hoặc 
quan hệ mẹ, con gồm:
+ Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định 
hoặc cơ quan khác có thẩm quyền xác nhận quan 
hệ cha con, quan hệ mẹ con.
+ Trường hợp không có văn bản nêu trên thì các 
bên nhận cha, mẹ, con lập văn bản cam đoan về 
mối quan hệ cha, mẹ, con, có ít nhất hai người 
làm chứng về mối quan hệ cha, mẹ, con.

6. Nơi cư trú cuối cùng;
7. Giấy tờ tuỳ thân.

6 Thủ tục đăng ký 
khai tử

Hộ 
tịch

UBND thị 
trấn 
Thanh Hà

- Tờ khai đăng ký khai tử theo mẫu (nếu người 
có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thức 
trực tiếp);
- Biểu mẫu điện tử tương tác đăng ký khai tử (do 
người yêu cầu cung cấp thông tin theo hướng dẫn 
trên Cổng dịch vụ công, nếu người có yêu cầu 
lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến);
- Người có yêu cầu đăng ký khai tử thực hiện 
việc nộp/xuất trình (theo hình thức trực tiếp) 
hoặc tải lên (theo hình thức trực tuyến) các giấy 
tờ sau:
* Giấy tờ phải nộp:
- Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay thế Giấy báo tử 
do cơ quan có thẩm quyền cấp.
- Giấy tờ, tài liệu, chứng cứ do cơ quan, tổ chức 
có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận hợp lệ chứng 
minh sự kiện chết đối với trường hợp đăng ký 
khai tử cho người chết đã lâu, không có Giấy báo 

Tờ khai 
đăng ký 
khai tử

- Thông tin khai thác dân 
cư:
1. Họ, chữ đệm và tên;
2. Ngày, tháng, năm sinh;
3. Giới tính;
4. Dân tộc;
5. Quốc tịch;
6. Nơi cư trú cuối cùng;
7. Giấy tờ tuỳ thân.
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tử hoặc giấy tờ thay thế Giấy báo tử.
- Văn bản ủy quyền (được chứng thực) theo quy 
định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền 
thực hiện việc đăng ký khai tử. Trường hợp 
người có trách nhiệm đăng ký khai tử ủy quyền 
cho người khác thực hiện việc đăng ký khai tử 
mà người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, 
con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy 
quyền thì văn bản ủy quyền không phải chứng 
thực.

7
Thủ tục đăng ký 

khai sinh lưu 
động

Hộ 
tịch

UBND thị 
trấn 
Thanh Hà

- Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu.
- Bản chính Giấy chứng sinh; trường hợp không 
có Giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người 
làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có 
người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về 
việc sinh;
- Trường hợp khai sinh cho trẻ em sinh ra do 
mang thai hộ phải có văn bản xác nhận của cơ sở 
y tế đã thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản cho việc 
mang thai hộ.

Tờ khai 
đăng ký 
khai sinh

- Thông tin khai thác dân 
cư:
1. Họ, chữ đệm và tên;
2. Ngày, tháng, năm sinh;
3. Giới tính;
4. Dân tộc;
5. Quốc tịch;
6. Nơi cư trú cuối cùng;
7. Giấy tờ tuỳ thân.

8 Thủ tục đăng ký 
kết hôn lưu động

Hộ 
tịch

UBND thị 
trấn 
Thanh Hà

- Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu. Hai bên 
nam, nữ có thể khai chung vào một Tờ khai đăng 
ký kết hôn.

Tờ khai 
đăng ký kết 

hôn

- Thông tin khai thác dân 
cư:
1. Họ, chữ đệm và tên;
2. Ngày, tháng, năm sinh;
3. Giới tính;
4. Dân tộc;
5. Quốc tịch;
6. Nơi cư trú cuối cùng;
7. Giấy tờ tuỳ thân.
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9 Thủ tục đăng ký 
khai tử lưu động

Hộ 
tịch

UBND thị 
trấn 
Thanh Hà

1. Tờ khai đăng ký khai tử;
2. Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay thế giấy báo tử 
do cơ quan có thẩm quyền

Tờ khai 
đăng ký 
khai tử

- Thông tin khai thác dân 
cư:
1. Họ, chữ đệm và tên;
2. Ngày, tháng, năm sinh;
3. Giới tính;
4. Dân tộc;
5. Quốc tịch;
6. Nơi cư trú cuối cùng;
7. Giấy tờ tuỳ thân.

Thủ tục 
đăng ký 
khai tử 

lưu động

10 Thủ tục đăng ký 
giám hộ

Hộ 
tịch

UBND thị 
trấn 
Thanh Hà

- Tờ khai đăng ký giám hộ theo mẫu (nếu người 
có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thức 
trực tiếp);
- Biểu mẫu điện tử tương tác đăng ký giám hộ 
(do người yêu cầu cung cấp thông tin theo hướng 
dẫn trên Cổng dịch vụ công, nếu người có yêu 
cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thức trực 
tuyến);
- Người có yêu cầu đăng ký giám hộ thực hiện 
việc nộp/xuất trình (theo hình thức trực tiếp) 
hoặc tải lên (theo hình thức trực tuyến) các giấy 
tờ sau:

Tờ khai 
đăng ký 
giám hộ

- Thông tin khai thác dân 
cư:
1. Họ, chữ đệm và tên;
2. Ngày, tháng, năm sinh;
3. Giới tính;
4. Dân tộc;
5. Quốc tịch;
6. Nơi cư trú cuối cùng;
7. Giấy tờ tuỳ thân.

11
Thủ tục đăng ký 
chấm dứt giám 

hộ

Hộ 
tịch

UBND thị 
trấn 
Thanh Hà

- Tờ khai đăng ký chấm dứt giám hộ theo mẫu 
(nếu người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo 
hình thức trực tiếp);
- Biểu mẫu điện tử tương tác đăng ký chấm dứt 
giám hộ (do người yêu cầu cung cấp thông tin 
theo hướng dẫn trên Cổng dịch vụ công, nếu 
người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo hình 
thức trực tuyến); 
- Người có yêu cầu đăng ký chấm dứt giám hộ 

Tờ khai 
đăng ký 

chấm dứt 
giám hộ

- Thông tin khai thác dân 
cư:
1. Họ, chữ đệm và tên;
2. Ngày, tháng, năm sinh;
3. Giới tính;
4. Dân tộc;
5. Quốc tịch;
6. Nơi cư trú cuối cùng;
7. Giấy tờ tuỳ thân.
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thực hiện việc nộp/xuất trình (theo hình thức trực 
tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức trực tuyến) các 
giấy tờ sau:
* Giấy tờ phải nộp:
- Giấy tờ làm căn cứ chấm dứt giám hộ theo quy 
định của Bộ luật Dân sự.
- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật 
trong trường hợp ủy quyền thực hiện việc đăng 
ký chấm dứt giám hộ. Trường hợp người được ủy 
quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, 
chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy 
quyền không phải chứng thực.

12
Thủ tục thay đổi, 

cải chính, bổ 
sung hộ tịch

Hộ 
tịch

UBND thị 
trấn 
Thanh Hà

Tờ khai theo mẫu (nếu người có yêu cầu lựa chọn 
nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp);
- Biểu mẫu điện tử tương tác thực hiện đăng ký 
thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác 
định lại dân tộc (do người yêu cầu cung cấp 
thông tin theo hướng dẫn trên Cổng dịch vụ 
công, nếu người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ 
theo hình thức trực tuyến);   
- Người có yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính, 
bổ sung thông tin hộ tịch thực hiện việc nộp/xuất 
trình (theo hình thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo 
hình thức trực tuyến) các giấy tờ sau: 
* Giấy tờ phải nộp
- Giấy tờ làm căn cứ thay đổi, cải chính, bổ sung 
thông tin hộ tịch.
- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật 
trong trường hợp ủy quyền thực hiện việc đăng 

Tờ khai đề 
nghị thay 
đổi, cải 

chính, bổ 
sung hộ tịch

- Thông tin khai thác dân 
cư:
1. Họ, chữ đệm và tên;
2. Ngày, tháng, năm sinh;
3. Giới tính;
4. Dân tộc;
5. Quốc tịch;
6. Nơi cư trú cuối cùng;
7. Giấy tờ tuỳ thân.
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ký thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ 
tịch. Trường hợp người được ủy quyền là ông, 
bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của 
người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải 
chứng thực.

13
Thủ tục cấp Giấy 

xác nhận tình 
trạng hôn nhân

Hộ 
tịch

UBND thị 
trấn 
Thanh Hà

- Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 
(nếu người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo 
hình thức trực tiếp);
-  Biểu mẫu điện tử tương tác cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân (do người yêu cầu cung cấp 
thông tin theo hướng dẫn trên Cổng dịch vụ công 
nếu người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo 
hình thức trực tuyến).  
- Người có yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng 
hôn nhân thực hiện việc nộp/xuất trình (theo hình 
thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức trực 
tuyến) các giấy tờ sau:   
* Giấy tờ phải nộp:
- Trường hợp người yêu cầu cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân đã có vợ hoặc chồng nhưng 
đã ly hôn hoặc người vợ/chồng đã chết thì phải 
xuất trình (bản chính) hoặc nộp bản sao giấy tờ 
hợp lệ để chứng minh;
- Công dân Việt Nam đã ly hôn, hủy việc kết hôn 
ở nước ngoài thì phải nộp bản sao Trích lục ghi 
chú ly hôn.
- Trường hợp cá nhân yêu cầu cấp lại Giấy xác 
nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng vào mục 
đích khác hoặc do Giấy xác nhận tình trạng hôn 

Tờ khai cấp 
Giấy xác 
nhận tình 
trạng hôn 

nhân

- Thông tin khai thác dân 
cư:
1. Họ, chữ đệm và tên;
2. Ngày, tháng, năm sinh;
3. Giới tính;
4. Dân tộc;
5. Quốc tịch;
6. Nơi cư trú cuối cùng;
7. Giấy tờ tuỳ thân.
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nhân đã hết thời hạn sử dụng theo quy định thì 
phải nộp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 
đã được cấp trước đó.
- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật 
trong trường hợp ủy quyền thực hiện việc cấp 
Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp 
người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, 
vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền 
thì văn bản ủy quyền không phải chứng thực.

14 Thủ tục đăng ký 
lại khai sinh

Hộ 
tịch

UBND thị 
trấn 
Thanh Hà

- Tờ khai đăng ký lại khai sinh theo mẫu, trong 
đó có cam đoan của người yêu cầu về việc đã nộp 
đủ các giấy tờ hiện có (nếu người có yêu cầu lựa 
chọn nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp);
- Biểu mẫu điện tử tương tác đăng ký lại khai 
sinh, trong đó có cam đoan các thông tin cung 
cấp là đúng sự thật, không còn bản chính Giấy 
khai sinh, đã nộp đủ các giấy tờ hiện có và chịu 
hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội 
dung cam đoan của mình (do người yêu cầu cung 
cấp thông tin theo hướng dẫn trên Cổng dịch vụ 
công nếu người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ 
theo hình thức trực tuyến). 
- Người có yêu cầu đăng ký lại khai sinh thực 
hiện việc nộp/xuất trình (theo hình thức trực tiếp) 
hoặc tải lên (theo hình thức trực tuyến) các giấy 
tờ sau:   

Tờ khai 
đăng ký lại 
khai sinh

- Thông tin khai thác dân 
cư:
1. Họ, chữ đệm và tên;
2. Ngày, tháng, năm sinh;
3. Giới tính;
4. Dân tộc;
5. Quốc tịch;
6. Nơi cư trú cuối cùng;
7. Giấy tờ tuỳ thân.
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15

Thủ tục đăng ký 
khai sinh cho 

người đã có hồ 
sơ, giấy tờ cá 

nhân

Hộ 
tịch

UBND thị 
trấn 
Thanh Hà

 Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu (nếu người 
có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thức 
trực tuyến);
- Biểu mẫu điện tử tương tác đăng ký khai sinh 
(do người yêu cầu cung cấp thông tin theo hướng 
dẫn trên Cổng dịch vụ công nếu người có yêu cầu 
lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến). 
- Người có yêu cầu đăng ký khai sinh thực hiện 
việc nộp/xuất trình (theo hình thức trực tiếp) 
hoặc tải lên (theo hình thức trực tuyến) các giấy 
tờ sau:   
* Giấy tờ phải nộp:
- Văn bản cam đoan của người yêu cầu về việc 
chưa được đăng ký khai sinh.
- Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu 
cầu hoặc hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác trong đó có 
thông tin liên quan đến nội dung khai sinh, gồm: 
Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công 
dân hoặc Hộ chiếu; giấy tờ chứng minh về nơi cư 
trú; Bằng tốt nghiệp, Giấy chứng nhận, Chứng 
chỉ, Học bạ, Hồ sơ học tập do cơ quan có thẩm 
quyền cấp hoặc xác nhận; giấy tờ khác có thông 
tin về họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh 
của cá nhân.
Người yêu cầu đăng ký khai sinh có trách nhiệm 
nộp đầy đủ bản sao các giấy tờ nêu trên (nếu có) 
và phải cam đoan đã nộp đủ các giấy tờ mình có; 
chịu trách nhiệm, hệ quả của việc cam đoan 
không đúng sự thật.
- Trường hợp người yêu cầu đăng ký khai sinh là 
cán bộ, công chức, viên chức, người đang công 

- Thông tin khai thác dân 
cư:
1. Họ, chữ đệm và tên;
2. Ngày, tháng, năm sinh;
3. Giới tính;
4. Dân tộc;
5. Quốc tịch;
6. Nơi cư trú cuối cùng;
7. Giấy tờ tuỳ thân.
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tác trong lực lượng vũ trang thì phải có văn bản 
xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về việc 
những nội dung khai sinh của người đó gồm họ, 
chữ đệm, tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; 
dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha - con, 
mẹ - con phù hợp với hồ sơ do cơ quan, đơn vị 
đang quản lý.
- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật 
trong trường hợp ủy quyền thực hiện việc đăng 
ký khai sinh. Trường hợp người được ủy quyền 
là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em 
ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền 
không phải chứng thực.

16 Thủ tục đăng ký 
lại kết hôn

Hộ 
tịch

UBND thị 
trấn 
Thanh Hà

- Tờ khai đăng ký lại kết hôn theo mẫu (nếu 
người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo hình 
thức trực tiếp);
- Biểu mẫu điện tử tương tác đăng ký lại kết hôn, 
trong đó có cam đoan các thông tin cung cấp là 
đúng sự thật, không còn bản chính Giấy chứng 
nhận kết hôn, đã nộp đủ các giấy tờ hiện có và 
chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội 
dung cam đoan của mình (do người yêu cầu cung 
cấp thông tin theo hướng dẫn trên Cổng dịch vụ 
công nếu người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ 
theo hình thức trực tuyến). 
- Người có yêu cầu đăng ký lại kết hôn thực hiện 
việc nộp/xuất trình (theo hình thức trực tiếp) 
hoặc tải lên (theo hình thức trực tuyến) các giấy 
tờ sau:   
* Giấy tờ phải nộp:

Tờ khai 
đăng ký lại 

kết hôn 

- Thông tin khai thác dân 
cư:
1. Họ, chữ đệm và tên;
2. Ngày, tháng, năm sinh;
3. Giới tính;
4. Dân tộc;
5. Quốc tịch;
6. Nơi cư trú cuối cùng;
7. Giấy tờ tuỳ thân.
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- Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn được cấp 
trước đây. Nếu không có bản sao Giấy chứng 
nhận kết hôn thì nộp bản sao hồ sơ, giấy tờ cá 
nhân có các thông tin liên quan đến nội dung 
đăng ký kết hôn.

17 Thủ tục đăng ký 
lại khai tử

Hộ 
tịch

UBND thị 
trấn 
Thanh Hà

- Tờ khai đăng ký lại khai tử theo mẫu (nếu 
người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo hình 
thức trực tiếp);
- Biểu mẫu điện tử tương tác đăng ký lại khai tử, 
trong đó có cam đoan các thông tin cung cấp là 
đúng sự thật, không còn bản chính Giấy chứng 
tử/Trích lục khai tử, đã nộp đủ các giấy tờ hiện 
có và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật 
về nội dung cam đoan của mình (do người yêu 
cầu cung cấp thông tin theo hướng dẫn trên Cổng 
dịch vụ công nếu người có yêu cầu lựa chọn nộp 
hồ sơ theo hình thức trực tuyến). 
- Người có yêu cầu đăng ký lại khai tử thực hiện 
việc nộp/xuất trình (theo hình thức trực tiếp) 
hoặc tải lên (theo hình thức trực tuyến) các giấy 
tờ sau:   
* Giấy tờ phải nộp:
- Bản sao Giấy chứng tử trước đây được cấp hợp 
lệ. Nếu không có bản sao Giấy chứng tử trước 
đây được cấp hợp lệ thì nộp bản sao hồ sơ, giấy 
tờ liên quan có nội dung chứng minh sự kiện 
chết.
- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật 
trong trường hợp ủy quyền thực hiện việc đăng 
ký lại khai tử. Trường hợp người được ủy quyền 

Tờ khai 
đăng ký lại 

khai tử 

- Thông tin khai thác dân 
cư:
1. Họ, chữ đệm và tên;
2. Ngày, tháng, năm sinh;
3. Giới tính;
4. Dân tộc;
5. Quốc tịch;
6. Nơi cư trú cuối cùng;
7. Giấy tờ tuỳ thân.
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là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em 
ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền 
không phải chứng thực.
 * Giấy tờ phải xuất trình:
- Hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ 
căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán 
ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm 
quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về 
nhân thân của người có yêu cầu đăng ký lại khai 
tử. Trường hợp các thông tin cá nhân trong các 
giấy tờ này đã có trong CSDLQGVDC, 
CSDLHTĐT, được hệ thống điền tự động thì 
không phải tải lên (theo hình thức trực tuyến).
Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì 
phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực các 
giấy tờ phải xuất trình nêu trên.

18 Thủ tục xác nhận 
thông tin hộ tịch

Hộ 
tịch

UBND thị 
trấn 
Thanh Hà

- Tờ khai đề nghị xác nhận thông tin hộ tịch theo 
mẫu (nếu người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ 
theo hình thức trực tiếp);
 
- Biểu mẫu điện tử tương tác yêu cầu cấp văn bản 
xác nhận thông tin hộ tịch (do người yêu cầu 
cung cấp thông tin theo hướng dẫn trên Cổng 
dịch vụ công, nếu người có yêu cầu lựa chọn nộp 
hồ sơ theo hình thức trực tuyến);
 
- Người có yêu cầu xác nhận thông tin hộ tịch 
thực hiện việc nộp/xuất trình (theo hình thức trực 
tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức trực tuyến) các 
giấy tờ sau:
 

 Tờ khai đề 
nghị xác 

nhận thông 
tin hộ tịch 
theo mẫu

- Thông tin khai thác dân 
cư:
1. Họ, chữ đệm và tên;
2. Ngày, tháng, năm sinh;
3. Giới tính;
4. Dân tộc;
5. Quốc tịch;
6. Nơi cư trú cuối cùng;
7. Giấy tờ tuỳ thân.
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* Giấy tờ phải nộp:
 
- Giấy tờ, tài liệu có liên quan đến nội dung đề 
nghị xác nhận thông tin  hộ tịch;
 
- Văn bản ủy quyền (được chứng thực) theo quy 
định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền 
thực hiện việc xin cấp xác nhận thông tin hộ tịch. 
Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, 
mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người 
ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải chứng 
thực.

19

Liên thông thủ 
tục hành chính về 

đăng ký khai 
sinh, đăng ký 

thường trú, cấp 
thẻ bảo hiểm y tế 
cho trẻ em dưới 6 

tuổi

Hộ 
tịch

UBND thị 
trấn 
Thanh Hà

- Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu quy định.
- Giấy chứng sinh do cơ sở y tế nơi trẻ em sinh ra 
cấp; nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế thì giấy 
chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của 
người làm chứng; trường hợp không có người 
làm chứng thì người đi khai sinh phải làm giấy 
cam đoan về việc sinh là có thực. Đối với trường 
hợp trẻ em bị bỏ rơi thì nộp biên bản về việc trẻ 
em bị bỏ rơi thay cho giấy chứng sinh.
- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (theo 
mẫu quy định); Sổ hộ khẩu của cha, mẹ (bản 
chính) hoặc Sổ hộ khẩu của mẹ (bản chính) đối 
với trường hợp trẻ em đăng ký thường trú theo 
mẹ hoặc Sổ hộ khẩu của cha (bản chính) đối với 
trường hợp trẻ em đăng ký thường trú theo cha 
hoặc Sổ hộ khẩu của người nuôi dưỡng, chăm 
sóc trẻ (bản chính) đối với trường hợp trẻ em 
không đăng ký thường trú theo cha, mẹ, bản sao 
Giấy khai sinh của trẻ.
+ Trường hợp trẻ em không đăng ký thường trú 

Tờ khai 
đăng ký 
khai sinh 
theo mẫu 
quy định

- Thông tin khai thác dân 
cư:
1. Họ, chữ đệm và tên;
2. Ngày, tháng, năm sinh;
3. Giới tính;
4. Dân tộc;
5. Quốc tịch;
6. Nơi cư trú cuối cùng;
7. Giấy tờ tuỳ thân.
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cùng hộ khẩu với cha, mẹ mà đăng ký thường trú 
theo hộ khẩu của người khác thì ngoài bản sao 
Giấy khai sinh, phải có ý kiến bằng văn bản của 
cha, mẹ, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp 
xã, ý kiến đồng ý của chủ hộ và Sổ hộ khẩu của 
chủ hộ (bản chính).
- Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế, Danh sách đề 
nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 
của Ủy ban nhân dân cấp xã (theo mẫu quy định).

20

Liên thông các 
thủ tục hành 

chính về đăng ký 
khai sinh, cấp 

Thẻ bảo hiểm y tế 
cho trẻ em dưới 6 

tuổi

Hộ 
tịch

UBND thị 
trấn 
Thanh Hà

- Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu quy định.
- Giấy chứng sinh do cơ sở y tế nơi trẻ em sinh ra 
cấp; nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế thì giấy 
chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của 
người làm chứng; trường hợp không có người 
làm chứng thì người đi khai sinh phải làm giấy 
cam đoan về việc sinh là có thực. Đối với trường 
hợp trẻ em bị bỏ rơi thì nộp biên bản về việc trẻ 
em bị bỏ rơi thay cho giấy chứng sinh.
- Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế, Danh sách đề 
nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 
của Ủy ban nhân dân cấp xã (theo mẫu quy định).

Tờ khai 
đăng ký 
khai sinh 
theo mẫu 
quy định

- Thông tin khai thác dân 
cư:
1. Họ, chữ đệm và tên;
2. Ngày, tháng, năm sinh;
3. Giới tính;
4. Dân tộc;
5. Quốc tịch;
6. Nơi cư trú cuối cùng;
7. Giấy tờ tuỳ thân.

21

Thủ tục chứng 
thực hợp đồng, 
giao dịch liên 

quan đến tài sản 
là động sản, 

quyền sử dụng 
đất và nhà ở

Chứng 
thực

UBND thị 
trấn 
Thanh Hà

- Dự thảo hợp đồng, giao dịch;
- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ 
căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử 
dụng của người yêu cầu chứng thực (xuất trình 
kèm theo bản chính để đối chiếu);
-Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền 
sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp 
luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy 
định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng 
trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan 
đến tài sản đó (xuất trình kèm theo bản chính để 
đối chiếu).

- Thông tin khai thác dân 
cư:
1. Họ, chữ đệm và tên;
2. Ngày, tháng, năm sinh;
3. Giới tính;
4. Dân tộc;
5. Quốc tịch;
6. Nơi cư trú cuối cùng;
7. Giấy tờ tuỳ thân.
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22 Thủ tục chứng 
thực di chúc

Chứng 
thực

UBND thị 
trấn 
Thanh Hà

- Dự thảo di chúc;
- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ 
căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử 
dụng của người yêu cầu chứng thực (xuất trình 
kèm theo bản chính để đối chiếu);
- Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền 
sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp 
luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy 
định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng 
trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan 
đến tài sản đó; trừ trường hợp người lập di chúc 
đang bị cái chết đe dọa đến tính mạng (xuất trình 
kèm theo bản chính để đối chiếu).

- Thông tin khai thác dân 
cư:
1. Họ, chữ đệm và tên;
2. Ngày, tháng, năm sinh;
3. Giới tính;
4. Dân tộc;
5. Quốc tịch;
6. Nơi cư trú cuối cùng;
7. Giấy tờ tuỳ thân.

23
Thủ tục chứng 
thực văn bản từ 
chối nhận di sản

Chứng 
thực

UBND thị 
trấn 
Thanh Hà

- Dự thảo văn bản từ chối nhận di sản;
- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ 
căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử 
dụng của người yêu cầu chứng thực (xuất trình 
kèm theo bản chính để đối chiếu);
- Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền 
sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp 
luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy 
định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng 
trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan 
đến tài sản đó (xuất trình kèm theo bản chính để 
đối chiếu).

- Thông tin khai thác dân 
cư:
1. Họ, chữ đệm và tên;
2. Ngày, tháng, năm sinh;
3. Giới tính;
4. Dân tộc;
5. Quốc tịch;
6. Nơi cư trú cuối cùng;
7. Giấy tờ tuỳ thân.

24

Thủ tục chứng 
thực văn bản thỏa 
thuận phân chia 
di sản mà di sản 

là động sản, 
quyền sử dụng 

đất, nhà ở

Chứng 
thực

UBND thị 
trấn 
Thanh Hà

- Dự thảo văn bản thỏa thuận phân chia di sản;
- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ 
căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử 
dụng của người yêu cầu chứng thực (xuất trình 
kèm theo bản chính để đối chiếu);
- Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền 
sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp 
luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy 

- Thông tin khai thác dân 
cư:
1. Họ, chữ đệm và tên;
2. Ngày, tháng, năm sinh;
3. Giới tính;
4. Dân tộc;
5. Quốc tịch;
6. Nơi cư trú cuối cùng;
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định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng 
trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan 
đến tài sản đó (xuất trình kèm theo bản chính để 
đối chiếu).

7. Giấy tờ tuỳ thân.

25

Thủ tục chứng 
thực văn bản khai 
nhận di sản mà di 
sản là động sản, 
quyền sử dụng 

đất, nhà ở

Chứng 
thực

UBND thị 
trấn 
Thanh Hà

- Dự thảo văn bản khai nhận di sản;
- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ 
căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử 
dụng của người yêu cầu chứng thực (xuất trình 
kèm theo bản chính để đối chiếu);
- Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền 
sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp 
luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy 
định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng 
trong trường hợp văn bản khai nhận di sản liên 
quan đến tài sản đó (xuất trình kèm theo bản 
chính để đối chiếu).

- Thông tin khai thác dân 
cư:
1. Họ, chữ đệm và tên;
2. Ngày, tháng, năm sinh;
3. Giới tính;
4. Dân tộc;
5. Quốc tịch;
6. Nơi cư trú cuối cùng;
7. Giấy tờ tuỳ thân.

26
Thủ tục đăng ký 

nuôi con nuôi 
trong nước

Nuôi 
con 
nuôi

UBND thị 
trấn 
Thanh Hà

+ Hồ sơ của người nhận con nuôi:
- Đơn xin nhận con nuôi (theo mẫu quy định);
- Hộ chiếu/Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có 
giá trị thay thế;
- Phiếu lý lịch tư pháp (được cấp chưa quá 06 
tháng);
- Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân;
- Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế cấp huyện trở 
lên cấp (được cấp chưa quá 06 tháng);
- Văn bản xác nhận hoàn cảnh gia đình, tình 
trạng chỗ ở, điều kiện kinh tế do UBND cấp xã 
nơi người nhận con nuôi thường trú cấp (trường 
hợp cha dượng, mẹ kế hoặc cô, cậu, dì, chú, bác 
ruột của người được nhận làm con nuôi thì không 
cần văn bản này).
+ Hồ sơ của người được nhận làm con nuôi:

Đơn xin 
nhận con 

nuôi

- Thông tin khai thác dân 
cư:
1. Họ, chữ đệm và tên;
2. Ngày, tháng, năm sinh;
3. Giới tính;
4. Dân tộc;
5. Quốc tịch;
6. Nơi cư trú cuối cùng;
7. Giấy tờ tuỳ thân.
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- Giấy khai sinh;
- Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện 
trở lên cấp;
- Hai ảnh toàn thân, nhìn thẳng (chụp không quá 
06 tháng);
- Biên bản xác nhận do Ủy ban nhân dân hoặc 
Công an cấp xã nơi phát hiện trẻ bị bỏ rơi lập đối 
với trẻ em bị bỏ rơi; Giấy chứng tử của cha đẻ, 
mẹ đẻ hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố cha 
đẻ, mẹ đẻ của trẻ em là đã chết đối với trẻ em mồ 
côi; quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ 
đẻ của người được giới thiệu làm con nuôi mất 
tích đối với người được giới thiệu làm con nuôi 
mà cha đẻ, mẹ đẻ mất tích; quyết định của Tòa án 
tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của người được giới thiệu 
làm con nuôi mất năng lực hành vi dân sự đối với 
người được giới thiệu làm con nuôi mà cha đẻ, 
mẹ để mất năng lực hành vi dân sự;
- Quyết định tiếp nhận đối với trẻ em ở cơ sở 
nuôi dưỡng.

27
Thủ tục đăng ký 
lại việc nuôi con 
nuôi trong nước

Nuôi 
con 
nuôi

UBND thị 
trấn 
Thanh Hà

Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi.

Tờ khai 
đăng ký lại 
việc nuôi 
con nuôi

- Thông tin khai thác dân 
cư:
1. Họ, chữ đệm và tên;
2. Ngày, tháng, năm sinh;
3. Giới tính;
4. Dân tộc;
5. Quốc tịch;
6. Nơi cư trú cuối cùng;
7. Giấy tờ tuỳ thân.
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28

Đăng ký hoạt 
động đối với cơ 

sở trợ giúp xã hội 
dưới 10 đối 

tượng có hoàn 
cảnh khó khăn

Bảo 
trợ xã 

hội

UBND thị 
trấn 
Thanh Hà

- Tờ khai đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội theo 
Mẫu số 14 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 
định số 103/2017/NĐ-CP.
- Phiếu lý lịch tư pháp của người đứng đầu cơ sở, 
nhân viên của cơ sở.
- Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn 
cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá 
nhân hợp pháp khác của người đứng đầu, nhân 
viên của cơ sở.

Tờ khai 
đăng ký 

hoạt động 
trợ giúp xã 

hội

- Thông tin khai thác dân 
cư:
1. Họ, chữ đệm và tên;
2. Ngày, tháng, năm sinh;
3. Giới tính;
4. Dân tộc;
5. Quốc tịch;
6. Nơi cư trú cuối cùng;
7. Giấy tờ tuỳ thân.

29

Trợ giúp xã hội 
khẩn cấp về hỗ 
trợ làm nhà ở, 
sửa chữa nhà ở

Bảo 
trợ xã 
hội

UBND thị 
trấn 
Thanh Hà

Tờ khai đề nghị hỗ trợ về nhà ở (theo Mẫu số 06 
ban hành kèm theo Nghị định số 20/2021/NĐ-
CP)

Tờ khai đề 
nghị hỗ trợ 

về nhà ở

- Thông tin khai thác dân 
cư:
1. Họ, chữ đệm và tên;
2. Ngày, tháng, năm sinh;
3. Giới tính;
4. Dân tộc;
5. Quốc tịch;
6. Nơi cư trú cuối cùng;
7. Giấy tờ tuỳ thân.

30

Thủ tục Xác định, 
xác định lại mức 
độ khuyết tật và 

cấp Giấy xác 
nhận khuyết tật

Bảo 
trợ xã 
hội

UBND thị 
trấn 
Thanh Hà

- Đối với trường hợp xác định khuyết tật:
+ Đơn đề nghị (theo Mẫu số 01). 
+ Bản sao các giấy tờ y tế chứng minh về khuyết 
tật: bệnh án, giấy tờ khám, điều trị, phẫu thuật 
hoặc các giấy tờ liên quan khác (nếu có). 
+ Bản sao kết luận của Hội đồng Giám định y 
khoa về khả năng tự phục vụ, mức độ suy giảm 
khả năng lao động đối với trường hợp người 
khuyết tật đã có kết luận của Hội đồng Giám định 
y khoa trước ngày 01/6/2012.
- Đối với trường hợp xác định lại khuyết tật:
+ Đơn đề nghị (theo Mẫu số 01). 
+ Bản sao các giấy tờ y tế chứng minh về khuyết 
tật: bệnh án, giấy tờ khám, điều trị, phẫu thuật,  
Giấy xác nhận khuyết tật cũ hoặc các giấy tờ liên 

Đơn đề nghị 
xác định, 

xác định lại 
mức độ 

khuyết tật

- Thông tin khai thác dân 
cư:
1. Họ, chữ đệm và tên;
2. Ngày, tháng, năm sinh;
3. Giới tính;
4. Dân tộc;
5. Quốc tịch;
6. Nơi cư trú cuối cùng;
7. Giấy tờ tuỳ thân.
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quan khác (nếu có). 

II Thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp trên tiếp nhận ở địa phương

01

Thực hiện, điều 
chỉnh, thôi hưởng 

trợ cấp xã hội 
hằng tháng, hỗ 

trợ kinh phí chăm 
sóc, nuôi dưỡng 

hàng tháng

Bảo 
trợ xã 

hôi

UBND 
huyện

- Đối với hồ sơ đề nghị trợ cấp xã hội hàng 
tháng: Tờ khai của đối tượng (theo Mẫu số 1a, 
1b, 1c, 1d, 1đ ban hành kèm theo Nghị định số 
20/2021/NĐ-CP).
- Đối với hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 
nuôi dưỡng hàng tháng:
+ Tờ khai hộ gia đình có người khuyết tật (theo 
Mẫu số 2a ban hành kèm theo Nghị định số 
20/2021/NĐ-CP);
+ Tờ khai nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng 
bảo trợ xã hội (theo Mẫu số 2b ban hành kèm 
theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP);
+ Tờ khai của đối tượng được nhận chăm sóc, 
nuôi dưỡng trong trường hợp đối tượng không 
hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng (theo Mẫu số 03 
ban hành kèm theo Nghị định số 20/2021/NĐ-
CP).

Tờ khai của 
đối tượng

- Thông tin khai thác dân 
cư:
1. Họ, chữ đệm và tên;
2. Ngày, tháng, năm sinh;
3. Giới tính;
4. Dân tộc;
5. Quốc tịch;
6. Nơi cư trú cuối cùng;
7. Giấy tờ tuỳ thân.
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